PHÒNG GD& ĐT TP THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA
-----------------------
 (
ĐỀ CHÍNH
 
THỨC
)
(đề kiểm tra gồm 02 trang)  

      KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1     Năm học : 2021 – 2022
     Môn: Toán 6
     Thời gian làm bài: 90 phút 
     (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1. Thực hiện phép tính sau: (3,0 điểm)
a. 35.10 + 650	c. 25 + 75:(65 – 50)
b. 125 + 176 + 24  +75	d. 132 {100 [( 7873)2 :5 9]}

Câu 2. Tìm x: (2,5 điểm)
a. x + 14 = 25	c. 190  5.93  x  52
b. 2x – 26 = 34
Câu 3: (1,5 điểm) Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số bánh mì mà cửa hàng bán được trong năm ngày.
	Số bánh mì bán được trong năm ngày

	Ngày
	Số bánh mì bán được

	Ngày thứ nhất
	

	Ngày thứ hai
	

	Ngày thứ ba
	[image: ]

	Ngày thứ tư
	[image: ]

	Ngày thứ năm
	[image: ]




Trong đó


[image: ]= 50 bánh ;


25 bánh.


 (
=
)Hãy trả lời các câu sau:
a) Ngày nào cửa hàng  bán được nhiều bánh mì nhất, ngày nào bán ít bánh mì nhất? 
(Lưu ý: Đề có 02 trang)
	
b) Ngày thứ ba cửa hàng bán nhiều hơn ngày thứ hai bao nhiêu bánh mì? 
c) Hãy lập bảng thống kê tương ứng. 

Câu 4. (1,0 điểm)
Một tủ cấp đông khi chưa hoạt động nhiệt độ là 200C. Sau khi mở tủ hoạt động, mỗi phút nhiệt độ giảm 20C. Hỏi sau 15 phút nhiệt độ trong tủ là bao nhiêu?

[image: ][image: ]Câu 5. (1,5 điểm): Cho các hình sau:

Hình 1	Hình 2

[image: ][image: ]


Hình 3

Hình 4


a) Em hãy kể tên các hình đã học của các hình trên. 
b) Tính diện tích hình số 4 biết độ dài một cạnh là 2 dm và chiều cao tương ứng là 15cm . 
Câu 6. (0,5 điểm)
Hai bạn Thủy và Hà cùng tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh rất đều đặn. Thủy cứ 12 ngày đến câu lạc bộ một lần. Hà thì 15 ngày đến câu lạc bộ một lần. Hôm qua, hai bạn cùng gặp nhau ở câu lạc bộ. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì hai bạn lại cùng gặp nhau ?

------------------ HẾT -----------------
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Câu 1. Thực hiện phép tính sau: (3 điểm) 
	a. 35.10 + 650
=350+650  
=1000 (1,0đ)
	c. 25 + 75:(65 – 50)
=25+75:15  
=…=30  (0,5đ)

	b. 125 + 176 + 24  +75
=(125+75)+(176+24)
=…400 (1,0đ)
	c. 132 -{100 -[( 78-73)2 :5 9]}
=132 –{100– [ 52 :5+9]}
=132–{100 – [5+9 ]}
=…..=46 (0,5đ)


Câu 2. Tìm x: (2,5 điểm)
	a. x – 14 = 25
x=25+14
x=39 (0,5đ.2)
	
c. 
190-5(93-x)=25 
5(93-x)=190-25
….x=60 (0,5đ)

	b. 2x – 26 = 34
2x=34+26 
2x=60
x=30 (0,5đ.2)
	


Câu 3: (1,5 điểm) Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số bánh mì mà cửa hàng bán được trong năm ngày:
	Số bánh mì bán được trong năm ngày

		Ngày	
	Số bánh mì bán được

	Ngày thứ nhất
	

	Ngày thứ hai
	

	Ngày thứ ba
	[image: A picture containing invertebrate, mollusk

Description automatically generated]

	Ngày thứ tư
	[image: A picture containing invertebrate, mollusk

Description automatically generated]

	Ngày thứ năm
	[image: A picture containing invertebrate, mollusk

Description automatically generated]



[image: Text

Description automatically generated with medium confidence]
Hãy trả lời các câu sau: 
a) Ngày nào bán được nhiều bánh mì nhất, ngày nào bán ít bánh mì nhất?: 
Ngày thứ ba bán nhiều nhất
Ngày thứ tư bán ít nhất (0,25.2 điểm)
b) Ngày thứ ba bán nhiều hơn ngày thứ hai bao nhiêu bánh mì? 
300-175=125 (0,5 điểm)
c) Hãy lập bảng thống kê tương ứng.vẽ đúng ( mỗi số liệu sai trừ 0,25đ) (0,5 điểm)
	Ngày
	Ngày thứ nhất
	Ngày thứ hai
	Ngày thứ ba
	Ngày thứ tư
	Ngày thứ năm

	Số bánh mì
	275
	175
	300
	150
	200



Câu 4. (1 điểm)
Một tủ cấp đông khi chưa hoạt động nhiệt độ là 200C.  Sau khi mở tủ hoạt động, mỗi phút nhiệt độ giảm 20C. Hỏi sau 15 phút nhiệt độ trong tủ là bao nhiêu?
GIẢI
Nhiệt độ giảm sau 15 phút: 2.15=300C  (0,5)
Nhiệt độ của tủ sau 15 phút: 20-30=-100C (0,5)
[image: Chart, line chart

Description automatically generated][image: A picture containing text, table, worktable

Description automatically generated]Câu 5. (1,5 điểm): Cho các hình sau:

Hình 1	Hình 2

[image: Chart, line chart

Description automatically generated][image: Chart, line chart

Description automatically generated]




	Hình 3	Hình 4
a) Em hãy kể tên các hình đã học của hình vẽ trên.
mỗi hình đúng 0,25 (1 điểm)                
b) Tính diện tích hình số 4.
20.15=300cm2 (0,5 điểm)
Câu 6. (0,5 điểm)
Hai bạn Thủy và Hà cùng tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh rất đều đặn. Thủy cứ 12 ngày đến câu lạc bộ một lần. Hà thì 15 ngày đến câu lạc bộ một lần. Hôm qua, hai bạn cùng gặp nhau ở câu lạc bộ. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì hai bạn lại cùng gặp nhau lần nữa.?
GIẢI
Số ngày để hai bạn lại cùng gặp nhau lần nữa là BCNN(12,15)
BCNN(12,15)=60
vậy sau 60 ngày hai bạn lại cùng gặp nhau lần nữa.
------------------ HẾT -----------------
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